	CÔNG TY TNHH MTV 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TM VÀ DV NGỌC THƠM
	Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

	
	Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2026


BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU VÀ XÁC NHẬN CÔNG NỢ
Hôm nay, ngày 08/05/2026, Đại diện hai bên chúng tôi gồm có:
BÊN A (BÊN BÁN): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
NGỌC THƠM
Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế: 0309391503
Đại diện (Ông): Nguyễn Bảo Thạch                           	 Chức vụ: Phó Giám đốc
BÊN B (BÊN MUA): CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
Địa chỉ: Tầng 3, Lô S5-20 Cụm sản xuất làng nghề Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
MST: 0107522785
Đại diện (Ông/Bà):						Chức vụ: ……………………………..  
Hai bên cùng nhau đối chiếu và xác nhận công nợ đến ngày 30/04/2026 như sau:
Đến hết ngày 31/03/2026, Bên B còn nợ bên A số tiền là: 19,048,081 VNĐ
Bằng chữ: Mười chín triệu không trăm bốn mươi tám nghìn không trăm tám mươi mốt đồng chẵn.
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
	XÁC NHẬN CỦA BÊN B: 
	Xác nhận số dư trên là đúng:
	

	Xác nhận số dư trên là không đúng:
	




	Chi tiết các khoản chênh lệch như sau: 	
(đính kèm Bảng kê chi tiết nếu không đủ chỗ trống để trình bày chi tiết)
	ĐẠI DIỆN BÊN A
	ĐẠI DIỆN BÊN B

	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






NGUYỄN BẢO THẠCH
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







	

	CHI TIẾT BÁN HÀNG

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngày hóa đơn
	Số hóa đơn
	Mã khách hàng
	Tên khách hàng
	Mã số thuế
	Doanh số đã có ck cố định 5%
	Thuế GTGT
	Tổng thanh toán

	06/04/2026
	00024914
	SOI-HNI-HBT-S04
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	281,811
	22,545 
	304,356 

	06/04/2026
	00024915
	SOI-HNI-BDH-S08
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	143,022
	11,442 
	154,464 

	06/04/2026
	00024916
	SOI-HNI-CGY-S10
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	209,277
	16,742 
	226,019 

	06/04/2026
	00024917
	SOI-HNI-HDC-S15
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	318,078
	25,446 
	343,524 

	06/04/2026
	00024918
	SOI-HNI-DDA-S18
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	461,100
	36,888 
	497,988 

	06/04/2026
	00024919
	SOI-HNI-TTX-S42
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	556,448
	44,516 
	600,964 

	06/04/2026
	00024920
	SOI-HNI-BDH-S44
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	143,022
	11,442 
	154,464 

	06/04/2026
	00024921
	SOI-HNI-CGY-S45
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	228,213
	18,257 
	246,470 

	06/04/2026
	00024922
	SOI-HNI-NTL-S51
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,940,282
	155,223 
	2,095,505 

	06/04/2026
	00024923
	SOI-HNI-TTX-S52
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	859,695
	68,776 
	928,471 

	06/04/2026
	00024924
	SOI-HNI-DDA-S58
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	238,370
	19,070 
	257,440 

	06/04/2026
	00024925
	SOI-HNI-TTX-S61
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	209,277
	16,742 
	226,019 

	06/04/2026
	00024926
	SOI-HNI-HBT-S64
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	316,908
	25,353 
	342,261 

	06/04/2026
	00024927
	SOI-HNI-HDG-S66
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	238,370
	19,070 
	257,440 

	06/04/2026
	00024928
	SOI-HNI-HDG-S67
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	824,157
	65,933 
	890,090 

	06/04/2026
	00024929
	SOI-HNI-BDH-S68
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	433,612
	34,689 
	468,301 

	06/04/2026
	00024930
	SOI-HNI-BDH-S72
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	940,861
	75,269 
	1,016,130 

	06/04/2026
	00024931
	SOI-HNI-THO-S75
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	739,407
	59,153 
	798,560 

	13/04/2026
	00026440
	SOI-HNI-LBN-S35
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	498,510
	39,881 
	538,391 

	13/04/2026
	00026441
	SOI-HNI-DDA-S43
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	949,846
	75,988 
	1,025,834 

	13/04/2026
	00026442
	SOI-HNI-HBT-S48
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	157,323
	12,586 
	169,909 

	13/04/2026
	00026443
	SOI-HNI-NTL-S51
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	663,388
	53,071 
	716,459 

	13/04/2026
	00026444
	SOI-HNI-TTX-S52
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	345,310
	27,625 
	372,935 

	13/04/2026
	00026445
	SOI-HNI-LBN-S53
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	157,323
	12,586 
	169,909 

	13/04/2026
	00026446
	SOI-HNI-HDG-S66
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	690,620
	55,250 
	745,870 

	13/04/2026
	00026447
	SOI-HNI-BDH-S68
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	774,507
	61,961 
	836,468 

	13/04/2026
	00026448
	SOI-HNI-BDH-S69
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	673,661
	53,893 
	727,554 

	13/04/2026
	00026449
	SOI-HNI-HDG-S79
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	411,456
	32,916 
	444,372 

	20/04/2026
	00028298
	SOI-HNI-HBT-S04
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	157,323
	12,586 
	169,909 

	20/04/2026
	00028299
	SOI-HNI-HBT-S05
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	299,106
	23,928 
	323,034 

	20/04/2026
	00028300
	SOI-HNI-CGY-S10
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	207,186
	16,575 
	223,761 

	20/04/2026
	00028301
	SOI-HNI-CGY-S20
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	349,032
	27,923 
	376,955 

	20/04/2026
	00028302
	SOI-HNI-DDA-S43
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	157,323
	12,586 
	169,909 

	20/04/2026
	00028303
	SOI-HNI-TTX-S52
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	157,323
	12,586 
	169,909 

	20/04/2026
	00028304
	SOI-HNI-DDA-S58
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	207,186
	16,575 
	223,761 

	20/04/2026
	00028305
	SOI-HNI-HDG-S67
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	299,106
	23,928 
	323,034 

	20/04/2026
	00028306
	SOI-HNI-BDH-S69
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	207,186
	16,575 
	223,761 

	20/04/2026
	00028307
	SOI-HNI-MYI-S76
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	350,176
	28,014 
	378,190 

	27/04/2026
	00030139
	SOI-HNI-HBT-S05
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	243,006
	19,440 
	262,446 

	27/04/2026
	00030140
	SOI-HNI-CGY-S10
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	157,323
	12,586 
	169,909 

	27/04/2026
	00030141
	SOI-HNI-HDC-S15
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	157,323
	12,586 
	169,909 

	27/04/2026
	00030142
	SOI-HNI-CGY-S20
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	157,323
	12,586 
	169,909 

	27/04/2026
	00030143
	SOI-HNI-LBN-S35
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	207,186
	16,575 
	223,761 

	27/04/2026
	00030144
	SOI-HNI-TTX-S42
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	262,205
	20,976 
	283,181 

	27/04/2026
	00030145
	SOI-HNI-CGY-S45
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	349,032
	27,923 
	376,955 

	27/04/2026
	00030146
	SOI-HNI-NTL-S51
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	668,795
	53,504 
	722,299 

	27/04/2026
	00030147
	SOI-HNI-TTX-S52
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	299,106
	23,928 
	323,034 

	27/04/2026
	00030148
	SOI-HNI-DDA-S58
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	295,447
	23,636 
	319,083 

	27/04/2026
	00030149
	SOI-HNI-HDG-S66
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	607,515
	48,601 
	656,116 

	27/04/2026
	00030150
	SOI-HNI-HDG-S67
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	369,375
	29,550 
	398,925 

	27/04/2026
	00030151
	SOI-HNI-HDG-S78
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	157,323
	12,586 
	169,909 

	27/04/2026
	00030152
	SOI-HNI-HDG-S79
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	549,580
	43,966 
	593,546 

	Giảm trừ hàng trả
	(3,736,886)

	Cộng
	19,240,486 

	Chiết khấu Marketing (1%)
	(192,405)

	Tổng 
	19,048,081 



